TRƯỜNG THPT PHÚ RIỀNG

 ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 - MÔN VẬT LÍ LỚP 10 
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Một gàu nước khối lượng 6 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây (Lấy g = 10 m/s2). Công suất trung bình của lực kéo là?


A. 3W.
                               B. 250W.     
C. 25W.
D. 2,5W.

Câu 2: Hệ thức liên hệ giữa động năng Wđ và động lượng p của vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v là
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Câu 3: Xét một lượng khí lí tưởng xác định có các thông số: áp suất p; thể tích V; nhiệt độ T. Xét quá trình đẳng áp thì
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B. T tăng thì V giảm.
C. T tăng thì V tăng.
D. 
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hằng số.

Câu 4: Một xi-lanh chứa 100 cm3 khí ở áp suất 2.105 Pa. Pit-tông nén đẳng nhiệt khí trong xi-lanh xuống còn 50 cm3. Áp suất của khí trong xi-lanh lúc này là:

A. 4. 105 Pa.

B. 1.105 Pa.

C. 2. 105 Pa.

D. 1.109 Pa.

Câu 5: Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = p0.
B. Đường thẳng kéo dài thì không đi qua gốc toạ độ.

C. Đường thẳng kéo dài thì đi qua gốc toạ độ.

D. Đường hypebol.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây không áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng được.

A. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín.

B. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín.
C. Dùng tay bóp lõm quả bóng .

D. Nung nóng một lượng khí trong một xi-lanh làm khí nóng lên, dãn nở và đẩy pit-tông dịch chuyển.

Câu 7: Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có giá trị 0,5atm thì thể tích V của khối khí bằng:

A. 2,4m3.

B. 1,2m3.
C. 4,8m3.

D. 3,6m3.

Câu 8: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
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 là đại lượng được xác định bởi công thức:
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Câu 9: Từ hệ thức tính công 
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. Trong trường hợp nào sau đây công của lực là công phát động.
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Câu 10: Một lò xo có độ cứng k = 200 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m. Khi lò xo bị dãn 2cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng:

A. 400 J.

B. 2J.

C. 0,08 J.

D. 0,04 J.

Câu 11: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ở thể khí?

A. Phân tử chuyển động không ngừng.

B. Phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao.

C. Khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước phân tử.

D. Phân tử có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.

Câu 12: Xe thứ nhất có khối lượng 2000kg, chuyển động với vận tốc 30km/h; xe thứ hai có khối lượng 2000kg, chuyển động với vận tốc vận tốc 60km/h. Tỉ số độ lớn động lượng của của hai xe 
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A. 1.
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C. không so sánh được.
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Câu 13: Chọn phát biểu đúng. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là:
A. Công phát động.
B. Công cản.

C. Công suất.

D. Công cơ học.

Câu 14: Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lo xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn (l ((l < 0) thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng:
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Câu 15: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 60​0. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10 mét là:

A. A = 1500 J.
B. A = 750 J.

C. A = 1299 J.

D. A = 9000 J.

Câu 16: Một vật rơi tự do từ độ cao 12 m so với mặt đất. Độ cao mà ở đó động năng của vật lớn gấp hai lần thế năng? 

 
A. 4 m                      B. 2 m                        C. 6 m 
                   D. 8m.

Câu 17: Một vật có khối lượng m được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu v0. Bỏ qua lực cản không khí. Nhận định nào sau đây đúng khí xét vật đang chuyển động đi lên.

A. Động năng của vật tăng.

B. Cơ năng giảm.

C. Động năng của vật không đổi.
D. Cơ năng của vật được bảo toàn.

Câu 18: Chọn phát biểu đúng. Khi vận tốc v của một vật tăng gấp hai lần, khối lượng m không đổi thì động năng của vật sẽ

A. tăng gấp bốn.
B. giảm hai lần.

C. không đổi.

D. tăng gấp hai.

Câu 19: Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. Tốc độ giật lùi của súng là?

     A. 10m/s
          
B. 7m/s
            C. 12m/s
           D. 6m/s

Câu 20: Một vật khối lượng 100g có động năng 1,0 J. Lấy g = 10m/s2. Khi đó vận tốc của vật gần giá trị nào nhất:

A. 3,5 m/s.


B. 4,6 m/s.

C. 20 m/s.

D. 0,2 m/s.

Câu 21: Một lò xo có độ cứng 
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, có chiều dài tự nhiên là 12 cm, một đầu cố định, đầu còn lại gắn với một vật nhỏ. Người ta tác dụng một lực làm cho lò xo bị nén lại. Khi đó, chiều dài của lò xo là 10 cm. Thế năng đàn hồi của lò xo là

A. 0,01 J.
B. 0,04 J.
C. 1,44 J.
D. 0,02 J.

Câu 22: Một vật nhỏ được ném từ điểm M ở phía trên mặt đất, vật lên đến điểm N thì dừng lại và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình vật chuyển động từ M đến N thì

A. động năng cực đại tại N.  B. thế năng giảm.
C. cơ năng không đổi.     D. động năng tăng.

Câu 23: Một lượng khí ở nhiệt độ 
[image: image25.wmf]o

18C

 có thể tích 
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 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt lượng khí trên tới áp suất 3,5 atm. Thể tích của khí khi nén là
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Câu 24: Một khối sắt ở 
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. Biết hệ số nở dài của sắt là 
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 thì thể tích của khối sắt này tăng thêm bao nhiêu?
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Câu 25: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-rốt?
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Câu 26: Một vật có khối lượng m = 400g, chuyển động với vận tốc 36km/h. Khi đó động năng của vật là:

A. 20J.
B. 10J.
C. 0,32J.
D.  36J.

Câu 27: Chọn câu sai: Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì: 

A. Công của trọng lực bằng nhau.
B. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.

C. thời gian rơi bằng nhau.                 
D. gia tốc rơi bằng nhau.

Câu 28: Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình đẳng áp ở hai áp suất khác nhau được biểu diễn trên hình vẽ. Quan hệ giữa p1 và p2 là:


A. p1 > p2.
B. p1 < p2.



C. p1 = p2.
D. không so sánh được.

Câu 29:  Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 cm3 khí ôxi ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 3000K. Khi áp suất là 1500 mmHg, nhiệt độ 1500K thì thể tích của lượng khí đó là :

A. 10 cm3.
B. 20 cm3.
C. 30 cm3.
D.  40 cm3.

Câu 30:  Một vật nhỏ khối lượng m = 100g  gắn vào đầu môt lò xo đàn hồi có độ cứng k = 200 N/m(khối lượng không đáng kể), đầu kia của lò xo được gắn cố định. Hệ được đặt trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Kéo vật giãn ra 5cm so với vị trí ban đầu rồi thả nhẹ nhàng. Cơ năng của hệ vật tại vị trí đó là:

A. 0,25J.
B. 0,5J.
C. 1J.
D.  2J.

Câu 31.  Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 270C và áp suất 105Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 1770C thì áp suất trong bình sẽ là: 
A. 1,5.105Pa.
B. 2.105Pa.
C. 2,5.105Pa.
D.  3.105Pa.

Câu 32:  Một lượng khí ở 00 C có áp suất là 1,50.105 Pa nếu thể tích khí không đổi thì áp suất ở 2730 C là 


A. p2 = 105. Pa.
B.p2 = 2.105 Pa.
C. p2 = 3.105 Pa.
D. p2 = 4.105 Pa.

Câu 32:  Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 270C và ở áp suất 2.105 Pa. Nếu áp suất tăng gấp đôi thì nhiệt độ của khối khí là :


A.T = 300 0K
B. T = 540K.
C. T = 13,5 0K.
D. T = 6000K.

Câu 34:  Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 270C và áp suất 105Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 1770C thì áp suất trong bình sẽ là: 


A. 1,5.105 Pa.
B. 2. 105 Pa.
C. 2,5.105 Pa.
D. 3.105 Pa.

Câu 35: Một cái bơm chứa 100cm3 không khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 105 Pa. Khi không khí bị nén xuống còn 20cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 3270 C thì áp suất của không khí trong bơm là:
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Câu 36: Chọn đáp đúng. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của các chất gọi là

A. sự nóng chảy.
B. sự hoá hơi.
C. sự kết tinh.
D. sự ngưng tụ.

Câu 37: Một thước thép ở 300C có độ dài 1m, hệ số nở dài của thép là ( = 11.10-6 K-1. Khi nhiệt độ tăng đến 500C, thước thép này dài thêm là:

A. 3,2 mm.
B. 0,22 mm.
C. 2,4 mm.
D. 4,2mm.

Câu 38:  Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội năng của khí là :


A. 80J.
B. 100J.
C. 120J.
D. 20J.

Câu 39:  Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 70J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là :


A. 20J.
B. 30J.
C. 40J.
D. 50J.

Câu 40:   Ném một vật khối lượng  m  từ độ cao  h  theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi chạm đất, vật nảy lên độ cao 
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 . Bỏ qua mất mát năng lượng khi chạm đất .Vận tốc ném ban đầu phải có giá trị:
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PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Vật thứ nhất có khối lượng 2000 g chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va vào vật thứ hai có khối lượng 1,0 kg đang đứng yên. Bỏ qua ma sát. Biết sau va chạm hai vật dính lại với nhau. Tính động lượng của hai vật trước va chạm và vận tốc của hai vật sau va chạm. 

Câu 2: Từ độ cao 4 m, người ta ném một hòn đá khối lượng 100 g theo phương thẳng đứng lên với vận tốc ban đầu 8 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản của không khí, lấy g = 10 m/s2.

a. Tính cơ năng của vật.

b. Tính động năng của hòn đá sau khi ném 1s.
c.  Tính vận tốc của vật khi động năng bằng ba lần thế năng.
Câu 3: Trong xi-lanh của một động cơ đốt trong có 2,5 dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1,0 atm và nhiệt độ 570C. Pit-tông nén xuống làm áp suất khí tăng lên tới 18 atm và nhiệt độ tăng tới 3210C. Tính thể tích của khí nén.

0





p(atm)





V(m3)





2,4





1,0





0,5





V





p2





p1





T





V








_1550756058.unknown

_1550756067.unknown

_1550756078.unknown

_1550756090.unknown

_1550756100.unknown

_1550756105.unknown

_1550756107.unknown

_1550756102.unknown

_1550756093.unknown

_1550756087.unknown

_1550756073.unknown

_1550756076.unknown

_1550756071.unknown

_1550756062.unknown

_1550756065.unknown

_1550756060.unknown

_1523655522.unknown

_1550756036.unknown

_1550756042.unknown

_1550756054.unknown

_1550756039.unknown

_1523655536.unknown

_1550756031.unknown

_1550756034.unknown

_1523734350.unknown

_1550756029.unknown

_1523734253.unknown

_1523734336.unknown

_1523655541.unknown

_1523655529.unknown

_1523655533.unknown

_1523655526.unknown

_1523655471.unknown

_1523655478.unknown

_1523655520.unknown

_1523655521.unknown

_1523655519.unknown

_1523655475.unknown

_1523655428.unknown

_1523655464.unknown

_1523655468.unknown

_1523655463.unknown

_1241071027.unknown

_1241071070.unknown

_1347217517.unknown

_1241071049.unknown

_1171453960.unknown

_1171453988.unknown

_1241071013.unknown

_1171453975.unknown

_1171453843.unknown

